
PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  

                    NĂM HỌC: 2021 – 2022 

                  MÔN: LỊCH SỬ – LỚP: 9 

           Ngày kiểm tra: .. tháng … năm 2022 

  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

      (Đề bài gồm có 03 chủ đề, 11 câu, 10 điểm) 

 
Mức độ 

 

 

Chủ đề 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

 

Cộng 

TN TL TL  

1. VN trong những 

năm 1930-1939 

Biết được thời gian, địa 

điểm diễn ra những sự 

kiện quan trọng và thành 

phần tham dự sự kiện đó 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

3(C7,8,9) 

1,5 

15% 

  3 

1,5 

15% 

2. Cao trào cách 

mạng tiến tới 

Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám năm 

1945 

Biết được địa điểm họp 

hội nghị, đại hội, thời 

gian ra đời của tổ chức, 

biết được sự kiện diễn 

ra,…  

 Lý giải được vai trò 

tầm quan trọng, sức 

ảnh hưởng của một tổ 

chức Cách mạng 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

4(C1,2,3,4) 

 1,0 

  10% 

 1(C2) 

5,0 

50% 

5 

6,0 

60% 

3. Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám 1945, 

VN từ sau Cách 

mạng tháng Tám 

đến những năm 

đầu TQKC. 

Biết những sự kiện cơ 

bản của một cuộc CM và 

sự thành lập một tổ chức 

nhà nước … 

Hiểu được vài trò, ý 

nghĩa lịch sử của một tổ 

chức Cách mạng 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C5,6) 

 0,5 

  5% 

1(C1) 

2,0 

20% 

 3 

2,5 

25% 

T.Số câu 

T.Số điểm 

T.Tỉ lệ % 

9 

3,0 

30% 

1 

2,0 

20% 

1 

5,0 

50% 

11 

10 

  100% 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 1 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  

                    NĂM HỌC 2021 – 2022 

                  MÔN: LỊCH SỬ – LỚP: 8  

           Ngày kiểm tra: … tháng … năm 2022 

  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

      (Đề bài gồm có 04 chủ đề, 11 câu, 10 điểm) 



Mức độ 

 

 

Chủ đề 

 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng  

 

Cộng  

TN TN TL TL  

1. Cuộc kháng chiến từ 

1858 - 1873 

Biết được âm mưu, 

tình hình, hành 

động của Pháp và 

triều đình  

 Cuộc kháng 

chiến của nhân 

dân ba tỉnh miền 

Đông, miền Tây 

Nam Kì (1858 - 

1873)  

 
 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C1,2) 

0,5 

5% 

 
1(C1) 

2,0 

20% 

 
3 

2,5 

25% 

2. Kháng chiến lan rộng 

ra toàn quốc (1873 – 

1884) 

Biết được thời 

gian, địa điểm diễn 

ra các sự kiện  

Hiểu được sự 

kiện quan 

trọng, sự ảnh 

hưởng và 

người chỉ 

huy  

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C9) 

1,0 

10% 

2(C3,4) 

0,5 

5% 

  3 

1,5 

15% 

3. Phong trào kháng 

chiến chống Pháp những 

năm cuối TK XIX 

Biết được địa 

điểm, thơi gian 

diễn ra cuộc phản 

công  

Hiểu được 

đặc điểm, 

tính chất của 

phong trào  

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C8) 

0,25 

2,5% 

3(C5,6,7) 

0,75 

7,5% 

  4 

1,0 

10% 

4. Khởi nghĩa Yên Thế và 

ptrào chống Pháp của 

đồng bào miền núi cuối 

TK XIX 

   So sánh, nhận 

xét, rút ra bài 

học,…  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

   1(C2) 

5,0 

50% 

1 

5,0 

50% 

T.Số câu 

T.Số điểm 

T.Tỉ lệ % 

4 

1,75 

17,5% 

5 

1,25 

12,5% 

1 

2,0 

20% 

1 

5,0 

50% 

11 

10 

100% 

 

 


